
SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC LINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 661 /TB-TTYTĐL Đức Linh, ngày   17 tháng 12 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ Tư vấn đấu thầu, thẩm định giá  

Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư theo máy chạy thận 

 

 

  Kính gửi: Các đơn vị có chức năng tư vấn đấu thầu. 

     Các đơn vị có chức năng thẩm định giá 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH-15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về Quy định thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công 

và quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Trung tâm Y tế huyện Đức Linh thuộc tỉnh Bình Thuận chuẩn bị tổ chức đấu 

thầu mua sắm hóa chất, vật tư theo máy chạy thận nhằm phục vụ việc lọc máu 

thường quy; 

Trung tâm Y tế huyện Đức Linh thông báo đến các đơn vị Tư vấn đấu thầu, 

đơn vị thẩm định giá có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu theo các thông tin cụ thể như sau: 

1. Thông tin gói thầu mời tư vấn đấu thầu:  

- Tên và giá dự kiến các gói thầu: Phụ lục danh mục kèm theo. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2025; 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

2. Yêu cầu công việc:  

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu: Phụ lục 

danh mục kèm theo. 

- Tư vấn thẩm định giá hàng hóa: Phụ lục danh mục kèm theo. 
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3. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau: 

- Thư chào giá; 

(Báo giá dịch vụ tư vấn: Đơn vị có thể chào giá 1 trong 2 dịch vụ, trong báo 

giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày). 

- Hồ sơ năng lực của công ty; 

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của các thành viên trong tổ chuyên gia, tổ thẩm 

định: Có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến gói thầu (theo khoản 1 điều 19 Nghị 

định 24/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với các thành 

viên của tổ chuyên gia, tổ thẩm định). 

4. Thời gian và đơn vị nhận báo giá: 

- Thời gian gửi báo giá: Chậm nhất trước 17 giờ ngày 23/12/2024. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Y tế huyện Đức Linh; Thôn 8 xã Nam Chính, 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Hoặc qua Email: khoaduocttytdl@gmail.com 

Thông tin liên hệ: Khoa Dược - TTB - VTYT. Điện thoại: 0949738089. 

Trung tâm Y tế huyện Đức Linh đề nghị các Đơn vị tư vấn đấu thầu, đơn vị 

thẩm định giá có nhu cầu tham gia tư vấn, tham gia thẩm định giá gửi thư chào giá 

để chúng tôi xem xét, lựa chọn./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc TTYT; 

- Các Phó giám đốc; 

- Phòng Nghiệp vụ; 

- Khoa Dược - TTB - VTYT; 

- Lưu: VT, Thường. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Phi Long 
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DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ THEO MÁY CHẠY THẬN  

(Kèm theo Thông báo số 611  /TB-TTYTĐL ngày 17 tháng  12  năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Linh) 

Stt Danh mục 
Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá dự 

toán (VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Dung dịch thẩm 

phân máu đậm đặc 

HD Plus 144A 

Thùng/2 

Can 10 

Lít 

- Can 10 Lít dung dịch đậm đặc chứa:  

-  Natri Clorid: 2708.69g  

- Kali Clorid: 67.10g 

- Calci Clorid 2H2O: 99.24g 

- Magnesi Clorid 6H2O: 45.75g  

- Acid Acetic băng: 81.00g 

- Glucose H2O: 494.99g 

- Nước tinh khiết vừa đủ: 10 Lít 

Can 927 172.000 159.444.000 

2 

Bột khô pha dịch 

đậm đặc 

(Bicarbonate) 

Bibag 5008/ 900gr 

Thùng/12 

Túi 

- Túi nhựa PE sẵn sàng sử dụng được kết nối trực 

tiếp trên máy chạy thận 4008S.  

- Thành phần chủ yếu chứa: Natrihydrocarbonate 

900gr 

Túi 1.500 168.000 252.000.000 

3 

Dây máu chạy thận 

có kèm 02 bộ bảo 

vệ cảm ứng, 1 túi 

nước thải, 1 dây 

truyền dịch 

Thùng/ 

24 Bộ 

Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến, 

1 túi nước thải, 1 dây truyền dịch. Tổng chiều dài 

dây động mạch 3.830 mm, tổng chiều dài dây tĩnh 

mạch 2.830 mm. Qui cách đóng gói 24 dây/thùng. 

Làm bằng nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các 

thành phần khác: PVC, PE, PP, PC, ABS và các 

nguyên liệu y khoa. Dây máu này không chứa cao 

su tự nhiên nào. Dây tĩnh mạch với bầu tĩnh mạch 

dài 130mm. Dây động mạch với bơm máu (đường 

kính trong 8mm x đường kính ngoài 12mm x 

chiều dài 350mm), bầu động mạch dài 130mm. 

Tiệt trùng bằng ETO. 

Bộ 3.000 63.000 189.000.000 

4 
Kim cánh bướm 

chạy thận 16G 

Thùng/ 

500 Cây 

Kim chạy thân 16G xoay: độ dài kim 25mm, độ 

dài đoạn dây 300mm. Kim làm bằng chất liệu thép 

không gỉ SUS 304, chất kết dinh kim vào đoạn dây 

Cây 5.800 9.500 55.100.000 
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bằng epoxy, đoạn dây làm bằng chất liệu 

polyvinylchloride (TOTM), kim được tráng bên 

trong bằng silicone. Vật liệu không chứa DEHP, 

latex. Tiệt rùng bằng phương pháp chiếu xạ. 

5 
Màng lọc máu 

Helixon 

Thùng/ 

20 Cái 

- Màng lọc được làm theo công nghệ Helixon, 

Diện tích: 1.8m2. 

- Hệ số siêu lọc: 14, hệ số thanh thải (Urea: 261, 

Creatinine: 231, Phosphate: 210, Vitamin B12: 

130) 

- Lưu lượng máu 150-400ml/Phút, tiệt trùng bằng 

hơi nước Inline. 

Cái 500 340.000 170.000.000 

6 
Hóa chất rửa máy 

lọc thận 
Can/ 5 Lít 

Dùng để khử khuẩn, rửa máy và tẩy calci cho máy 

thận nhân tạo. 

- Thành phần chủ yếu trong 100g: 

+ Acid citric 1-Hydrate: 21g  

+ Acid Lactic: 2g 

+ Acid Malic: 2g   

- Dùng khử khuẩn, diệt nấm, lao, diệt virus, rửa 

máy và tẩy Calci cho máy thận nhân tạo 

Can 15 1.050.000 15.750.000 

7 
Hóa chất rửa bảo 

quản quả lọc thận  
Can/ 5 Lít 

Dung dịch dùng để rửa và khử trùng quả lọc nhân 

tạo. 

- Thành phần:  

  + Peracetic Acid 5.00%  

  + Hydrogen Peroxide: 26.53% 

  + Acid Acetic: 7.83% 

Can 6 1.800.000 10.800.000 

8 Quả lọc dịch Hộp/1 cái 

- Quả lọc dịch siêu tinh khiết làm theo công nghệ 

Fresenius Polysulfone. 

Diện tích màng: 2.2m2 

Tốc độ lọc: 5ml/ phút 

Cái 20 2.450.000 49.000.000 

   Tổng cộng    901.094.000 

(Bằng chữ : Chín trăm lẻ một triệu không trăm chín mươi bốn ngàn đồng) 
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THƯ CHÀO GIÁ  

Về việc Tư vấn đấu thầu/Tư vấn thẩm định giá 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đức Linh 
[Tên đơn vị tư vấn] là nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn…… 

chúng tôi được biết quý cơ quan chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu [tên gói 

thầu]. [Tên đơn vị tư vấn] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công việc tư vấn cho 

gói thầu nêu trên. Vì vậy chúng tôi xin gửi tới Quý đơn vị bản báo giá (Gửi kèm theo các 

tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu, năng lực kinh nghiệm của các thành viên Tổ 

chuyên gia, Tổ thẩm định, bảng dự toán- đối với đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá 

E-HSDT và đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu) chi tiết 

như sau: 

1. Báo giá cho danh mục liên quan: 

Stt Tên dịch vụ tư vấn 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

(Có VAT) 

Ghi 

chú 

1 Tư vấn lập E-HSMT và đánh 

giá E-HSDT Gói 01 
   

2 Thẩm định giá hàng hóa Gói 01 
   

Tổng cộng      

(Bằng chữ: ………………………….) 

Kính đề nghị ………………………. xem xét tạo điều kiện cho chúng tôi được tham 

gia thực hiện gói thầu [tên gói thầu]. 

1. Hiệu lực báo giá: 90 ngày, kể từ ngày ….. tháng …. năm 2024 (ghi ngày kết 

thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại mục I - Yêu cầu báo giá) 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các dịch vụ/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
…..., ngày      tháng       năm 2024 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 Ghi chú: các đơn vị báo giá riêng cho từng gói thầu mình thực hiện 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC GÓI THẦU  

(Kèm theo Thông báo số: 611  /TB-TTYTĐL ngày 17 tháng 12 năm2024  

của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Linh) 

STT Tên gói thầu 
Giá dự kiến gói 

thầu 
Ghi chú 

1 
Mua sắm hóa chất, vật tư theo máy 

chạy thận (08 mặt hàng) 
865.977.275 đồng   
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